
CPVC - ỐNG VÀ PHỤ KIỆN
DÙNG CHO HỆ THỐNG PCCC





ü Là nhà cung cấp sản phẩm nhựa kỹ 
thuật trong ngành vật liệu xây dựng. 

ü Là một nhà kinh doanh chuyên 
nghiệp, hướng đến lợi ích của khách 
hàng, cùng nhau hợp tác và phát 
triển.

T&S là nhà sản xuất và cung ứng các sản phẩm ống và phụ kiện phục  
vụ cho ngành xây dựng với sản phẩm đa dạng đáp ứng cho nhiều ứng 
dụng khác nhau:

• Hệ thống ống và phụ kiện PPr dùng cho cấp nước.
• Hệ thống ống và phụ kiện PVC Conduit luồn dây điện.
• Hệ thống ống và phụ kiện uPVC dùng cho thoát nước.
• Hệ thống ống và phụ kiện thoát nước giảm tiếng ồn PP & uPVC.

T&S là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho  hệ thống ống  & phụ
kiện CPVC dùng trong hệ thống cấp nước PCCC của nhãn hiệu Aikang 
nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Solutions for Green World

ü Sản xuất hàng hóa chất lượng cao và 
không ngừng cải tiến. 

ü Tập trung phát triển kỹ thuật và công 
nghệ mới để cung cấp cho khách hàng 
các dịch vụ, giải pháp hiệu quả và tối 
ưu nhất. 

ü Đảm bảo môi trường thuận lợi để tất cả 
nhân viên phát triển bản thân một cách 
chuyên nghiệp.



Môi trường sản xuất thân thiện, không khói bụi,   
nóng bức và nhiệt độ cao.

Việc lắp đặt CPVC nhanh và dễ thực hiện giúp  
tiết kiệm chi phí lớn cho người sử dụng.

Đường ống CPVC có thể được lắp đặt với hệ thống phụ
kiện nhanh chóng và đơn giản, giúp loại bỏ nhiều chi
phí so với các hệ thống kim loại. 

LẮP ĐẶT

LỢI ÍCH CỦA CPVC

MỤC LỤC

GIÁ CẢ

MÔI TRƯỜNG

THỦY LỰC

CHỐNG ĂN MÒN
   Không bị mài mòn, không bị oxy hóa.

Cũng như những lợi ích của ống không bị ăn mòn, hiệu 
suất thủy lực của CPVC cao hơn, duy trì lâu dài hơn.

Trong một thời gian dài, các hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng kim loại đã đặt ra cho các kỹ sư nhiều thách thức; sự biến động của 
chi phí vật liệu làm cho người lắp đặt và nhà đầu tư phải chịu sự gia tăng chi phí không thể đoán trước.
Các hệ thống ống kim loại trong lịch sử cũng đã phải vật lộn với sự ăn mòn theo thời gian và khó khăn khi bảo trì định kỳ. 

CPVC ra đời là một bước tiến để khắc phục những bất cập nói trên. 

Tầm nhìn - Sứ mệnh
Lợi ích của CPVC
Chứng nhận chất lượng
Hệ thống ống CPVC
Hệ thống phụ kiện CPVC
Đặc tính nguyên liệu nhựa CPVC
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
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1. HỆ THỐNG ỐNG CPVC

1) Đường kính ống CPVC theo từng tiêu chuẩn

2) Đường kính phụ kiện CPVC theo từng tiêu chuẩn

Đường kính 
danh nghĩa

phụ kiện
(Tiêu chuẩn 

cho ống)

Đường kính 
trong

Độ sâu của
mối nối

Đường kính của
thân

Độ dày của
mối nối

Đường kính 
phần đuôi

>

>

> >

> >

>

>

>

>

>

>

Đường 

kính danh 

nghĩa

Đường 

kính ngoài 

(mm)

Dung sai

(mm)

Độ dày 

(mm)

Dung sai

(mm)
Mã hàng

25 33.40 ± 0.13 2.46 + 0.51 CN1OKPC002

32 42.20 ± 0.13 3.12 + 0.51 CN1OKPC003

40 48.20 ± 0.15 3.58 + 0.51 CN1OKPC004

50 60.30 ± 0.15 4.47 + 0.53 CN1OKPC005

65 73.00 ± 0.18 5.41 + 0.66 CN1OKPC006

80 88.90 ± 0.20 6.58 + 0.79 CN1OKPC007

100 114.30 ± 0.23 8.46 + 1.02 CN1OKPC009
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2. HỆ THỐNG PHỤ KIỆN CPVC

1) Tê

Kích
thước

Đường kính
trong

2) Co 90°

Đường kính
phần đuôi

Độ sâu tối 
thiểu

Đường kính 
trong của
thân

Độ dày

Kích
thước

Đường kính
trong

Đường kính
phần đuôi

Độ sâu tối 
thiểu

Đường kính 
trong của
thân

Độ dày

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Mã hàng

CN1PT01002

CN1PT01003

CN1PT01004

CN1PT01005

Mã hàng

CN1PC01002

CN1PC01003

CN1PC01004

CN1PC01005
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2. HỆ THỐNG PHỤ KIỆN CPVC

3) Nối

4) Nối giảm

Kích
thước

Đường kính
trong

Đường kính
phần đuôi

Độ sâu tối 
thiểu

Đường kính 
trong của
thân

Độ dày

Kích thước Đường kính
trong

Đường kính
phần đuôi

Độ sâu tối 
thiểu

Đường kính 
trong của
thân

Độ dày

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Mã hàng

CN1PN01002

CN1PN01003

CN1PN01004

CN1PN01005

Mã hàng

CN1PN02103

CN1PN02105

CN1PN02106

CN1PN02109
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2. HỆ THỐNG PHỤ KIỆN CPVC

5) Tê giảm

Kích thước Đường kính
trong

Đường kính
phần đuôi

Độ sâu tối 
thiểu

Đường kính 
trong của
thân

Độ dày

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Mã hàng

CN1PT02103

CN1PT02105

CN1PT02107

CN1PT02108
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6) Lơi 45°

Kích
thước

Đường kính
trong

Đường kính
phần đuôi

Độ sâu tối 
thiểu

Đường kính 
trong của
thân

Độ dày

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Mã hàng

CN1PL03002

CN1PL03003

CN1PL03004

CN1PL03005



2. HỆ THỐNG PHỤ KIỆN CPVC

7) Bít đầu ống

Kích
thước

Đường kính
trong

Đường kính
phần đuôi

Độ sâu tối 
thiểu

Đường kính 
trong của
thân

Độ dày

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Mã hàng

CN1PB01002

CN1PB01003

CN1PB01004

CN1PB01005
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

CPVC là gì (Chlorinated Polyvinyl Chloride)?

(1) Đặc tính của CPVC

- CPVC là một loại nhựa tổng hợp clorua đánh dấu một kỷ nguyên trong việc tăng cường khả năng 
chịu nhiệt, khả năng chịu thanh, khả năng chống va đập, độ bền cơ học và khả năng chống ăn mòn 
so với PVC hiện có.

*CPVC được làm từ ethylene tạo ra từ dầu mỏ hoặc khí tự nhiên và muối clorua

2) Đặc tính cơ bản

Đặc tính Đơn vị Tiêu chuẩn PB CPVC

Tính chất vật lý

Tính chất cơ học

Tính chất nhiệt

Tính chất điện

Trọng lượng riêng -

Độ cứng

Tỷ lệ hấp thụ

Sức kéo

Mođun đàn hồi

Tỷ lệ chất độc

Lực tác động

Tỷ lệ mở rộng

Nhiệt dung riêng

Dẫn nhiệt

Điểm nóng chảy

Điện trở khối

Điện áp chịu được

D scale

mg/

kgf/

kgf/

-

kgf/

cm/cm

cal/(g.  )

kcal/(m.h  )

Ω.cm

kV/mm
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

(2) Xây dựng đường ống
* Dữ liệu về độ cứng và sử dụng lượng chất kết dính

Giai đoạn làm cứng ban đầu (Thời gian trung bình thiết lập ban đầu )

Kích thước ống Kích thước ống
Phạm vi nhiệt độ

2 phút

5 phút

10 phút

5 phút

10 phút

15 phút

Lưu ý: Giai đoạn làm cứng ban đầu có nghĩa là khoảng thời gian mà bạn nên quan sát trước khi di chuyển 
phần được kết nối sau khi kết nối đường ống ban đầu với phụ kiện. Cụ thể, bạn có thể di chuyển các bộ 
phận được kết nối sau khi quan sát thời gian đông cứng ban đầu theo từng kích thước. Chỉ nên áp dụng 
khoảng thời gian một lần rưỡi cho mỗi giai đoạn làm cứng ban đầu trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Giai đoạn làm cứng trung bình (Thời gian trung bình làm khô mối nối )

< độ ẩm tương 
đối 60%

Giai đoạn làm cứng Giai đoạn làm cứng

Nhiệt độ ngoại vi trong 
việc kết nối đường ống 

và phụ kiện

15 phút

20 phút

30 phút

45 phút

6 giờ

12 giờ

48 giờ30 phút

12 giờ

24 giờ

96 giờ1 giờ

Lưu ý: Thời gian đông cứng của bộ phận được kết nối có nghĩa là thời gian tối thiểu trước khi đặt bất kỳ 
áp lực nào lên đường ống. Chỉ nên áp dụng khoảng thời gian một lần rưỡi cho mỗi giai đoạn làm cứng 
ban đầu trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.
* Giá trị này đến từ phòng thí nghiệm, không phải từ công trình. Trong trường hợp bạn sử dụng đường 
ống để vận chuyển hóa chất, các giá trị trên là các biến khác nhau tại hiện trường thực tế, bạn nên tận 
dụng thời gian đóng rắn ở trên như hướng dẫn chung. (Cụ thể là thời gian làm cứng đến hạn tối thiểu).

Số lượng phụ kiện có thể kết nối trên 1 đơn vị (xi măng dung môi) (Con số trung bình hoặc Mối nối / Qt.)

Kích thước 
ống

Số lượng 
mối nối

Lưu ý (trong trường hợp sơn lót): Sơn lót có thể được sử dụng gấp đôi xi măng dung môi trên các mối 
nối theo từng kích thước. Các giá trị trên đến từ phòng thí nghiệm, không phải từ công trình. Vì có các 
biến khác nhau tại công trình thực, bạn nên sử dụng giai đoạn làm cứng ở trên làm hướng dẫn chung).
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

2) Phương pháp kết nối đầu phun (Trong trường hợp kết nối với khớp nối mềm SP) 

Lớp phiến

Khớp nối mềm SP

Phương pháp kết nối: loại đai ốc/bu lông 
- khớp

Cẩn thận: Không sử dụng keo Teflon hoặc
hóa chất kết dính khi kết nối với khớp nối 
mềm SP.

1) Trong trường hợp kết nối khớp nối mềm SP trong gia đình, hãy kết nối CPVC với khớp nối kiểu đai ốc.
2) Kết nối ổ cắm van CPVC 25mm với CPVE trực tiếp sau khi tháo nắm vặn của khớp nối mềm SP.
3) Đầu nối van CPVC có thể được phân loại phù hợp với loại đai ốc nối SP
Kích thước 'inch' của khớp SP: đầu nối van CPVC (25mm) ren 11
Kích thước 'mm' của khớp nối SP: đầu nối van P1.5 CPVC (25mm)
4) Không sử dụng Te�on hoặc chất kết dính hóa học khi kết nối với khớp nối SP. 
Trong trường hợp áp dụng Te�on, bất kỳ rò rỉ nào cũng có thể xảy ra do đầu nối van không dính vào vòng
chữ O của khớp SP.

3) Kết nối với vật liệu khác

1) Trong trường hợp kết nối với vật liệu khác (ống thép), hãy nối ống, kết nối đầu nối van CPVC (loại bu 
lông PT) với ổ cắm bằng thép.
2) Trong trường hợp kết nối đầu nối van CPVC với đầu nối bằng thép, hãy kết nối chúng sau khi quấn keo 
Te�on vào đầu nối van.
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

(3) Lắp đặt đường ống

1) Phương pháp lắp ráp và kết nối ống CPVC

1) Cắt ống
- Không sử dụng đường ống hoặc 
các phụ kiện kết nối có rãnh hoặc 
vết xước.
- Đừng cắt vào phần đã cắt ở góc.

2) Loại bỏ ba via

3) Áp dụng chất kết dính. (Ống)

5) Lắp đặt ống

6) Quan sát quá trình làm cứng
- Loại bỏ phần bên trong hoặc bên 
ngoài của đường ống và các tạp chất.

- Phết chất kết dính lên 1/2 bề 
mặt của ống.
- Phết 1 lớp dày chất kết dính lên 
phần cuốicùng của ống.
- Phết chất kết dính lên ống bằng 
cọ 2 hoặc 3 lần. 

4) Áp dụng chất kết dính. 
(Kết nối phụ kiện)
- Phết chất kết dính mỏng và đều 
vào mặt trong của phụ kiện
- Phết chất kết dính lên phụ kiện 
bằng cọ 2 hoặc 3 lần. 

- Khi kết nối ống vào phụ kiện, ấn và 
xoay 1/4 vòng tròn sau đó giữ yên ống 
trong 10~15 giây.
- Xác nhận rằng không có bong bóng
xuất hiện ở mối nối.
- Trường hợp lắp ráp ốc/bu lông, quấn 
keo Te�on vừa đủ lên bu lông.

- Hãy quan sát thời gian đông cứng ban 
đầu và thời gian đông cứng hoàn toàn 
bằng mọi cách.
- Trong trường hợp áp dụng bất kỳ biện 
pháp xử lý và áp lực nào, có thể sẽ xảy ra
đứt gãy.

Cách xử lý chất kết dính 
dành riêng cho CPVC

Giữ cho đường ống và phụ kiện sạch sẽ, bôi chất 
kết dính sau khi loại bỏ hết hơi ẩm.
- Không sử dụng quá nhiều chất kết dính.
(Lực cản của dòng chảy)
- Không sử dụng chất kết dính dạng rắn hoặc 
dạng thạch.
- Cẩn thận với tia lửa và ngọn lửa.
- Đóng nắp sau khi sử dụng keo.
- Tránh để keo dính vào mắt/da.
- Tuân thủ thời gian tối thiểu sau khi nối ống 
với phụ kiện.
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

2) Kiểm tra áp lực nước

- Theo tiêu chuẩn của NFPA 13 và NFPA 13R, thiết kế móc treo chịu được trọng lượng 250lb (113kg) được 
thêm vào trọng lượng nặng gấp 5 lần so với đường ống phun nước chưa đầy nước tại mỗi điểm có kẹp.
- Phạm vi móc treo tối thiểu được khuyến nghị là 12,2mm (0,5in).
- Trong trường hợp vận hành vòi phun nước, xác định khoảng cách của kẹp đối với ống nhựa tổng hợp một 
cách tỉ mỉ, nên xem xét đến công suất của dòng nước xả ra.

Khoảng cách kẹp ống

3) Biện pháp phòng ngừa đóng băng

Để chống đóng băng, bạn có thể tham khảo một số phương pháp như thiết kế đường ống, vật liệu 
cách nhiệt, vật liệu không dẫn nhiệt và cáp nhiệt tự điều chỉnh. Tuy nhiên, vì rất khó để áp dụng vật 
liệu không dẫn nhiệt cho đường ống trong nhà/ngoài trời, bạn nên sử dụng kỹ thuật có cáp nhiệt 
tự điều chỉnh ngăn ngừa sự ngưng tụ sương, cung cấp lượng nhiệt năng đều đặn. Bạn không cần áp
dụng chất không dẫn nhiệt cho các đường ống bên trong hộ gia đình và nên quan sát độ sâu của 
sương ngưng tụ đối với đường ống được lắp đặt dưới mặt đất.

- Giữ áp suất thử thủy lực ở 20kg/     tức là một lần rưỡi của 12,3kg/    , áp suất sử dụng tối đa.
- Duy trì áp suất thủy lực thử nghiệm dưới 3kg/      trong trường hợp áp dụng khí hoặc khí nén vào mùa đông.
- Sử dụng glycerin làm dung dịch chống đóng băng để kiểm tra áp lực nước vào mùa đông.
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Vật liệu đầu phun nước
Kích thước

Ống thép
(Kết nối bằng ốc vít)

Ống đồng

Ống CPVC

Ống thép
(Kết nối bằng mối hàn)

Khoảng cách kẹp ống



3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

4)  Thận trong khi xử lý các sản phẩm

- Trong quá trình xử lý ống CPVC bằng nhiệt, nhiệt độ cao hơn ống PVC và quá trình xử lý nhiệt tại hiện 
trường làm cho bề mặt ống xấu đi, do đó bạn nên xử lý ống bọc bằng nhiệt sau khi tham khảo ý kiến   
của văn phòng chính liên quan.
- Trong trường hợp bảo dưỡng ống và phụ kiện CPVC, hãy che bằng tấm che để tránh tia sáng và nhiệt trực tiếp.
- Không sử dụng ống hoặc phụ kiện có rãnh hoặc trầy xước. Ngoài ra, không gắn đai ốc/bu lông trực tiếp vào 
các phụ kiện.
- Khi cắt ống, sử dụng máy cắt chuyên dụng (dưới tiêu chuẩn 12 inch) hoặc máy cắt đá mài. (Không sử dụng máy 
cắt kim loại.)
- Không cắt ống nghiêng hoặc loại bỏ gờ hoặc tạp chất trên đầu ống đã cắt vì đó là nguyên nhân gây rò rỉ hoặc 
nứt trong kết nối ống với mối nối.
- Không xịt hoặc bôi các chất như axeton, chất pha loãng, creosote và thuốc diệt côn trùng gây ảnh hưởng đến 
độ độc hại cho đường ống.
- Cẩn thận không làm rơi khi vận chuyển hoặc đặt ống chung với dụng cụ vì lực va đập rất mạnh.
- Trong trường hợp kết nối đầu nối van M (25mm) với mối nối SP, tránh dùng keo Te�on hoặc chất kết dính lên 
ren của bu lông/đai ốc. (Bất kỳ sự rò rỉ nào cũng có thể xảy ra do hư hỏng của vòng chữ O.)
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

Đường ống kết nối với khớp nối SP

Đường ống kết nối với khớp nối SP Đầu nối van CPVC + khớp nối SP
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5) Hình mẫu của ống CPVC



3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

Kết nối với vật liệu khác (Ống thép) Kết nối với vật liệu khác (Ống thép)

Kết nối với vật liệu khác (Ống thép) Kết nối với vật liệu khác (Ống thép)
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5) Hình mẫu của ống CPVC



3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

5) Hình mẫu của ống CPVC

Đường ống phun nước ở căn hộ Đường ống phun nước ở căn hộ

Đường ống phun nước ở căn hộ Đường ống ở Graywater Treating Facility
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

(4) Kiểm tra sự ngưng tụ sương
Hiện trạng của vật liệu không dẫn nhiệt cho đường ống chữa cháy của vòi phun nước trong căn hộ
Các quy định liên quan đến Luật Phòng cháy đối với việc xây dựng vật liệu không dẫn nhiệt
- Quy định: Điều 8, Tiêu chuẩn An toàn Phòng cháy chữa cháy của Sprinkler
- Nội dung: Vật liệu cần được lắp đặt tại nơi có biện pháp ngăn ngừa đóng băng hoặc không đóng băng.
Nghiên cứu ví dụ cho các vật liệu không dẫn nhiệt

Phân loại Vật liệu ống Cấu tạo của vật liệu 
chống dẫn nhiệt

Ghi chú

Nhà ở công cộng

Nhà ở tư nhân

Cấu trúc J

Cấu trúc S

Cấu trúc H

Cấu trúc HR

Cấu trúc G

Ống đồng + mối nối SP

Ống đồng + mối nối SP

Ống thép + mối nối SP

Ống C-PVC + mối nối SP

Ống thép + mối nối SP

Tạo bọt PE 10t

Tạo bọt PE 10t

Tạo bọt PE 10t

Tạo bọt PE 10t

Tạo bọt PE 10t

Kiểm tra ngưng tụ sương cho đường ống chính
Kiểm tra để xác định sự ngưng tụ sương 

: Nhiệt độ bề mặt của ống (   )

: Nhiệt độ trong nhà của nơi ở (   )

: Nhiệt độ nước trong ống (   )

: Nhiệt độ điểm sương (   )

: Sự dẫn nhiệt (W/mk)

: Hệ số đối lưu hiện tại của bề mặt

Đường kính trong của ống (mm)

: Đường kính ngoài của ống (mm)

Ống chữa cháy 
phun nước

Điều kiện của sự ngưng tụ sương
: Nhiệt độ bề mặt (Ts) ≤ Nhiệt độ điểm sương (T)’’
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3. ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU NHỰA CPVC

Phân loại Ống thép Ống đồng Ống C-PVC Ghi chú

Kiểm tra ngưng tụ sương cho đường ống chính
So sánh các thông số kỹ thuật của từng vật liệu ống (Φ 25mm)

Sự dẫn nhiệt (W/mk) 42.74

Hệ số đối lưu hiện tại của 
bề mặt (W/    K)

Đường kính trong (mm)

Đường kính ngoài (mm)

Di

Do

27.5

34.0

Kiểm tra sự ngưng tụ sương với mỗi loại vật liệu ống
Đơn vị nhiệt độ:

Nhiệt độ & độ ẩm trong nhà Nhiệt độ bề mặt của ống

Sự ngưng tụ 
sương

Ống thép Ống đồng Ống C-PVC

Nhiệt độ 
bầu khô

Nhiệt độ 
điểm sương (T  )

(Độ ẩm tương 
đối 70%)

Ống thép,
ống đồng

Ống thép,
ống đồng

Ống thép,
ống đồng

Ống thép,
ống đồng

Ống thép,
ống đồng

Ống thép,
ống đồng

12.7 19.9 Ống đồng14.6
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